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                        Tóm tắt: Trầm tích Holocen ơ đồng bằng Sông Cửu Long đặc trưng bởi 5 phân vị địa tầng: 

Q2
1; Q2

2
1,Q2

2
2 ; Q2

3
1;Q2

3
2  tương ứng với bề dày thay đổi từ 0,5-40 m, 1-33 m, 0,8-25 m, 

0,5-22,5 m, 0,5-10 m. Gặp chủ yếu trong lo khoan (Q2
1; Q2

2
1) hoặc lộ ra trên mặt 

(Q2
2
2 , Q2

3
1, Q2

3
2), mặt cắt kiểu thô-mịn, mịn-thô xen nhiều vật chất hữu cơ. Phân lớp chủ 

yếu là ngang - xiên nghiêng (Q2
1); song song (SS) - xiên chéo (Q2

2
1); lượn sóng SS, đứt 

đoạn, hỗn độn (Q2
2

1) lượn sóng- SS không liên tục (Q2
3

1); SS-không đều, hỗn độn ứng với 

màu sắc xàm trăng, xám xanh, vàng, nâu, đen; nguồn gốc sông, sông biên, biến là chính. 

Tốc độ lắng đọng trầm tích trung bình thav đối từ nhỏ nhất 0,11 mm/năm, đến lớn nhất 

11,5 mm/năm, trung bình 5,8 mm/năm với xu thế giảm dần từ Holocen giữa đến nav. 

                        Dao động mực nước biển ở đồng bằng Sông Cửu Long gồm 02 vĩ kỳ: cuối Pleìstocen muộn-

đầu Holocen sớm đến 6,0 Ka, BP là vĩ kỳ biển tiến cực đại, mực nước biển dâng là 4,0-4,5 

m so với mực nước biển hiện tại vào khoảng 6,0 Ka, BP. Từ 6,0 Ka- nay là vĩ kỳ biển lùi 

với 4 đợt: 1) Từ 4,5-5,7 Ka; 2) Từ 3,5- 2,5 Ka; 3) Từ 2,5-1,5 Ka; 4) Từ 1,5 Ka - nay. Cao 

độ mực nước biển ứng vói đợt 2 và đợt 3 là 2,8-3,3 m và 0,7-1,3 m. Biển lùi đợt 1 và đợt 4 

vẫn chưa rõ di chỉ ngấn biển để lại. Hiện tại, mực nước biển có xu thế dâng, dự báo mực 

nước biển dâng cực đại trong tương lai ở đồng bằng Sông Cửu Long cao nhất chỉ đạt 4,0-

4,5 m và mất ít nhất 600 năm nữa nếu tốc độ dâng lặp lại là 7,5 mm/năm. Điều này có 

nghĩa là 100 năm tới mực nước biển sẽ dâng thêm 0,75 m ở đồng bằng Sông Cửu Long. 

I. MỞ ĐẦU 

Các trầm tích Holocen ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã được nghiên cứu ở mức độ 

khác nhau từ những năm đầu Thế kỷ 20 đến nay [1- 26], Đồng thời, sự thay đổi mực nước biển ở 

ĐBSCL cũng được đề cập, phân tích trong các công trình nghiên cứu gần đây [2, 7, 10, 12, 13, 16-

21, 24-26]. Nghiên cứu đặc điểm trầm tích và dao động mực nước biển trong Holocen có ý nghĩa 

khoa học và thực tiễn sâu sắc giúp phát triển kinh tế - xã hội, ngoài ra còn phục vụ việc dự báo, 

ứng phó với biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng. Vùng nghiên cứu trong công trình này là 

phần đất liền được giới hạn trong khung tọa độ: từ 104°23'37" đến 107°35" kinh độ Đông; từ 

8°17'54" đến 11°10'45” vĩ độ Bắc. Phía đông và đông nam của vùng giáp Biển Đông, phía tây và 

tây nam là vịnh Thái Lan, phía tây bắc tiếp giáp với Campuchia (Hình 1). Nguyễn Huy Dũng và 

nnk [11] đã phân chia các trầm tích Holocen nói riêng và các trầm tích Đệ tứ nói chung theo nguyên 

tắc nguồn gốc và tuổi và được liên kết trên toàn diện tích ĐBSCL. Các trầm tích Holocen ở 

ĐBSCL là một thực thể địa chất phổ biến và ngăn cách với trầm tích cổ hơn bởi bề mặt bất chỉnh 

hợp, nhiều chỗ bị laterit hóa. Các công trình nghiên cứu trước đây cho rằng có một đợt biển tiến 

cực đại xảy ra khá rộng rãi, còn để lại các di chỉ đến ngày nay [10, 12, 24]. Tuy nhiên đặc trưng 

trầm tích, tốc độ lắng đọng trầm tích, vai trò của các đứt gãy có biểu hiện hoạt động trong Holocen 

chi phối quy luật phân bố trầm tích cũng như cao độ cực đại, lịch sử tiến hoá biển tiến Flandrian ở 

ĐBSCL còn chưa thống nhất. Bài báo này sẽ góp phần làm sáng tỏ các tồn tại nêu trên dựa trên 

các kết quả khảo sát địa chất ở ĐBSCL năm 2012-2015 của tập thể tác giả với 2.266 km lộ trình 

khảo sát và 1.063 điểm khảo sát; kết quả phân tích 7 mẫu độ hạt, 4 mẫu cơ lý đất toàn diện, 7 mẫu 

Bào tử phấn hoa, 7 mẫu Vi cổ sinh, 6 mẫu Roentgen định lượng khoáng vật sét, 6 mẫu nhiệt định 

lượng khoáng vật sét, 6 mẫu hóa sét toàn diện, 13 mẫu Eh sét bùn, 4 mẫu cation trao đổi. Đồng 



thời giải đoán hơn 1.800 ảnh máy bay chụp từ năm 1956 đến năm 1972 trên diện tích ĐBSCL, ảnh 

Landsat, ảnh Rada từ năm 1972 đến năm 2013. Đo và phân tích cấu trúc trầm tích từ 17 mặt cắt. 

Liên hệ địa tầng trầm tích Holocen 4 tuyến phương ĐB-TN và 6 tuyến phương TB-ĐN, thành lập 

đường cong dao động mực nước biển trong thời kỳ Holocen ở ĐBSCL. Ngoài ra, bài báo đã sử 

dụng, kế thừa một số tài liệu hiện có [1-26]. 

 

  
 

 

II. ĐẶC ĐIỀM TRẦM TÍCH HOLOCEN Ở ĐBSCL 

1. Ranh giới và phân chia địa tầng trầm tích Holocen 

Cho đến nay, ở ĐBSCL nói riêng và ở Việt Nam nói chung, các nhà nghiên cứu [10, 14, 16, 

17] chưa thống nhất ranh giới giữa Pleistocen và Holocen (Q1
3/Q2). Ranh giới giữa các nhịp trầm 

tích xác định chủ yếu dựa trên các mặt bất chỉnh họp hoặc sự chuyển tướng thô-mịn, mịn thô phản 

ánh đặc điểm dao động mực nước biển (biển tiến, cực đại, biển thoái, biển dừng). Từ các kết quả 

nghiên cứu, trầm tích Holocen vùng ĐBSCL được phân chia thành 5 phân vị địa tầng với các kiểu 

nguồn gốc trầm tích: Holocen hạ (Q2
1): nguồn gốc sông (a), sông biển (am), biển (m) và đầm lầy 

(ab, mb, amb); Holocen trung, phần dưới (Q2
2

1): nguồn gốc biển (m); Holocen trung, phần trên 

(Q2
2

2): sông-đầm lầy (ab), nguồn gốc sông-biển (am), biển (m); biển-đầm lầy (mb); Holocen 

thượng, phần dưới (Q2
3

1); nguồn gốc sông-đầm lầy (ab), sông-biển (am), biển (m); Holocen 

thượng, phần trên (Q2
3

2): nguồn gốc sông (a), sông-biển (am), sông-đầm lầy (ab), biển (m), biển- 

đầm lầy (mb) (Bảng 1). 



2. Diện phân bố, bề dày 

Các trầm tích Holocen ở ĐBSCL phân bố khá rộng rãi gặp chủ yếu trong lỗ 

khoan (Q2
1, Q2

2
1) hoặc lộ ra trên mặt (Q2

2
2, Q2

3) với bề dày 0,5-40 m, 1-33 m, 0,8-25 m, 0,5-22,5 

m, 0,5-10 m tương ứng (Hình 3, Bảng 1) với bề dày thay đổi từ 0,5 m đến dày nhất là 76,8 m (lỗ 

khoan 209, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long). Một trong những đặc trưng cơ bản là trầm tích 

Holocen có sự tăng cao bề dày ở các rãnh đào khoét (Hình 2) hoặc vát mỏng rõ rệt, hoặc vùng 

nâng kéo dài theo phương các đứt gãy TB-ĐN, ít hơn là phương ĐB - TN: ở các rãnh đào khoét 

lấp đầy trầm tích Holocen phát triển chủ yếu ở cánh sụt dọc đứt gãy Sông Hậu, đứt gãy Sông Tiền, 

đứt gãy phương kinh tuyến (Hình 2), ngược lại các vùng nâng phân bố chủ yếu dọc cánh trồi của 

đứt gãy. Theo phương TB-ĐN, dọc theo sông Hậu, bề dày trầm tích thay đổi từ 15 m đến 53,3 

m (LK.8 Cần Thơ), 76,8 m (LK.209 Bình Minh). Theo phương ĐB-TN, các trầm tích Holocen 

cũng có bề dày tăng dần từ TN (từ 28,8m khu vực Cà Mau), qua khu vực Phụng Hiệp (dày 55 m) 

đến Tam Bình, Vĩnh Long (dày 60m); khu vực Mỹ Tho (bề dày 40m) (Hình 2). Điều đó chứng tỏ 

rằng các đứt gãy hoạt động trong Holocen ở vùng nghiên cứu đã chi phối nhất định đến quy luật 

phân bố các thành tạo trầm tích trong Holocen. 

3. Cấu tạo, thạch học, nguồn gốc, màu sắc 

Trầm tích Holocen vùng ĐBSCL được đặc trưng bới 5 tầng cấu trúc với các đặc điểm khác 

nhau, tương ứng với các khoảng tuổi từ cổ đến trẻ: Q2
1; Q2

2
1,Q2

2
2 ; Q2

3
1;Q2

3
2 (Bảng 1). Bắt đầu một 

chu kỳ trầm tích mới-biển tiến với thành phần hạt thô (cuội, sỏi, sạn), phủ bất chỉnh hợp lên trên 

bởi tầng sét mịn nguồn gốc biển, tuổi Pleistocen muộn (mQ1
3
2) bị phong hóa loang lổ, nhiều 

chỗ tạo thành laterit kết vón (lỗ khoan: 828- Kiên Lương; 11-An Biên, 804-Rạch Sỏi, 9-Tân Hiệp, 

S-146, 31-Mỹ Tho, 216- Năm Căn, 846A-Bạc Liêu). 

4. Các bề mặt bất chỉnh hợp hoặc chuyển tướng đột ngột 

Ranh giới bất chỉnh hợp gặp ở một số lỗ khoan, ở đó các trầm tích có tuổi trẻ hơn (Q2
2

2 hoặc Q2
3) 

phủ trực tiếp trên bề mặt phong hóa laterit loang lổ của các trầm tích cổ hơn (mQ2
1 hoặc amQ2

2
1). 

Tiêu biểu là trầm tích mQ2
2
2 phủ trên bề mặt kết vón latent của trầm tích mQ2

2
1 ở LK.828a (Kiên 

Lương) tại độ sâu 3,5 m; LK.829 (Ấp Cờ Trắng, Hà Tiên) ở độ sâu 2 m. Tương tự, trầm tích 

amQ2
2
2 phủ trên bề mặt kết vón laterit của trầm tích mQ2

2
1 tại LK. 804 (Rạch sỏi, Kiên Giang) ở 

độ sâu 3,5 m và lỗ khoan HG1 (Phụng Hiệp, Hậu Giang) tại độ sâu 10 m... Ranh giới chuyển tướng 

đột ngột khá phổ biến, chuyển từ trầm tích sét bột hoặc sét bột chứa mùn thực vật (trầm tích amQ2
2
1) 

sang sét bột cát chứa vỏ sò hoặc cát mịn (trầm tích mQ2
2
2)... gặp trong lỗ khoan 10 (thị xã Sóc 

Trăng) ở độ sâu 10 m; LK.218 (Ben Tre) ở độ sâu 4,5 m; LK.211 (Long Mỳ, Hậu Giang) ở độ sâu 

10 m và LK.31 (Tp. Mỳ Tho) ở độ sâu 7,8 m. 

 

 



 



 
Hình 2. Sơ đồ đẳng bề dày các trầm tích Holocen vùng ĐBSCL (khoảng giá trị là 5 m) 

5. Cổ sinh, môi trường, cơ lý đất trầm tích Holocen muộn 
 

 

Kết quả phân tích 7 mẫu Vi cổ sinh (Foraminifera) đã bổ sung thêm các đại 

biểu: Nonion ex gr. schwageri, Spirolỉna acicularis, Spirolina sp và khẳng định môi trường trầm 

tích đối với các trầm tích hỗn hợp biển - đầm lầy tuổi Holocen muộn (mb Q2
3), Fursenkoina sp, 

cho các trầm tích biển tuổi Flolocen giữa-muộn (mQ2
2
2) (Bảng 1). Kết quả phân tích 7 mẫu Bào 

tử phấn hoa cho thấy các phức hệ Bào từ phấn hoa thực vật hạt trần, hạt 

kín: Bidulphia regia, Pleurosigma affine, Asteromphalus elegans, Gyrosigma balticum, Leptocyli

ndrus danicus là các giống loài tiêu biểu cho môi trường nước lợ.... đối với các trầm tích hỗn hợp 

biển - đầm lầy Holocen muộn (mbQ2
3) (Bảng 1). Kết quả phân tích 4 mẫu cơ lý đều lấy trong 

trầm tích sét-bột, sét ở bờ sông cần Thơ và Kiên Giang cho thấy cả 4 phân vị: (amQ2
2
2; mbQ2

3
1; 

aQ2
3

2; mQ2
3
2) thuộc loại đất yếu. Nhìn chung, các trầm tích Holocen ở vùng ĐBSCL thuộc loại 

đất yếu, chứa phong phủ các di tích Vi cổ sinh, Bào tử phấn hoa, tảo Diatomea. 

6. Tốc độ lắng đọng trầm tích Holocen 

Kết quả ước tính bề dày trầm tích và khoảng tuổi 14C thu thập từ 06 lỗ khoan [18, 21] cho thấy 

tốc độ lắng đọng trầm tích Holocen (V) từ dưới lên ở LK.BT3 thay đổi từ 5,3 mm/năm đến 5,4 

mm/năm, trung bình gia quyền là 5,4 mm/năm. Tốc độ trầm tích Holocen ở LK. BT2 thay đổi từ 

6,6 mm/năm đến 3,5 mm/năm, trung bình là 5,7 mm/năm; ở LK.VL1 thay đổi từ 4,2 mm/năm đến 

0,5 mm/năm, trung bình là 2,6 mm/năm; ở LK.TC1 thay đối từ 4,2 mm/năm đến 2,0 mm/năm, 

tmng bình là 2,8 mm/năm; ở LK. DT1 thay đổi từ 4,3 đến 2,4 mm/năm, trung bình là mm/năm; ở 

LK.TV1 thay đổi từ 7,7 mm/năm đến 5,9 mm/năm, trung bình là 6,8 mm/năm. Theo kết quả xác 

định của khảo cổ học ở di tích Gò Cây Thị A, Gò Cây Thị B, mẫu than ở độ sâu 3 m (?) tại đây 

được xác định bằng phương pháp C14 cho kết quả 1840±60 năm BP. Tốc độ lắng đọng trầm tích 



Holocen tại đây ước tính trung bình là 1,6 mm/năm. Về cơ bản, tốc độ lắng đọng trầm tích trung 

bình trong suốt Holocen ở ĐBSCL là 5,8 mm/năm, nhỏ nhất từ 0,11 mm/năm đến 0,5 mm/năm 

(LK.VL1, nhịp Q2
1 tương ứng), đến lớn nhất đạt 7,7-11,5 mm/năm (LK.TVl-nhịp Q2

3
1 tương ứng) 

và xu thế giảm dần từ Holocen sớm cho đến nay (Bảng 1). 

III. DAO ĐỘNG MỰC NƯỚC BIỂN TRONG HOLOCEN Ở ĐBSCL 

1. Các dấu tích các đới đường bờ, thềm cổ ở ĐBSCL trong Holocen 

Các ngấn nước biển cổ: Kết quả khảo sát thực địa của các tác giả (KQBS) cho thấy ở khu 

vực Hà Tiên - Kiên Lương - Hòn Chông, ở chân các sườn núi đá vôi tại Chùa Hang, núi Hang 

Cây Ớt (Hầm Sấu), núi Cống Bà Tài, núi Nước, núi Cà Đanh,... từ dưới lên gặp ngấn nước biển 

cổ (khá phổ biến, ăn sâu vào chân, sườn núi đá vôi ở 3 mức độ cao (so với mực nước biển hiện 

tại) gồm: 1) mức ngấn nước biển cổ cao 0,7-1,3 m; 2) mức cao 2,8-3,3 m; 3) mức cao 4-4,5 m 

(không kể mức nước biển hiện đại) (Ảnh 1-6). Đặc biệt, di tích các vỏ sò ở ngấn nước biển trong 

núi đá vôi ở Chùa Hang với mức cao 2,8-3,3 m có tuổi tuyệt đối l4C là 3.100±80 năm BP [14] 

(Hình 5). Tại vách các khối núi đá vôi kể trên còn ghi nhận các vết nước biển cố (ít phổ biến, độ 

dài ngắn, kém rõ và ăn sâu vào vách núi đá vôi trung bình 0,2-0,5 m) với 3 mức độ cao: 7-7,5 m; 

10-10,5 m; và 15-16 m (Hình 4). Sự thành tạo của các ngấn (và vết) nước biển cổ là dấu tích của 

các đợt biển dừng trong quá khứ, có lẽ trong Pleistocen muộn. 

Các thế hệ giồng cát và tuổi tuyệt đối: giồng cát là dạng địa hình khá phổ biến ở các tỉnh: Tiền 

Giang, Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng... là dấu tích của bờ biển cổ, thế hiện quá trình biển dừng. 

Tuổi các giồng cát cổ nhất từ 5,7 ngàn năm đến 4.5 ngàn năm (Ka) BP là giồng Cai Lậy - Nhị Quí 

và trẻ nhất giồng Đông Hải (Trà Vinh) có tuổi 39±10 năm cách ngày nay [16, 20] (Hình 6). Dựa 

vào quy mô phân bố, tuổi thành tạo, các giồng cát cổ ở ĐBSCL có thể phân chia 4 thế hệ giồng 

cát cổ: thế hệ thứ nhất, là các giồng Cai Lậy, Nhị Quý cổ nhất có tuổi khoảng 5,6-4,5 Ka năm 

BP; thế hệ thứ hai 3,5-2,5 Ka năm BP là Giồng Vũng Liêm, Giồng cầu Kè; thế hệ thứ ba 1,5-2,5 

Ka năm BP (Giồng Trà Vinh, Giồng Tròm) và thế hệ thứ tư từ 1,5 Ka năm BP đến nay (Giồng 

Đình, Giồng Cục, Long Hoà Trường). Các bậc thềm biển: ở khu vực Mũi Nai - Hà Tiên), xã Bình 

An (huyện Kiên Lương) tỉnh Kiên Giang, khu vực Bảy Núi (huyện Tịnh Biên và huyện Tri Tôn) 

đã phát hiện 4 bậc thềm biển với các mức độ cao: 2-4 m tuổi Holocen giữa (Q2
2); 5-15 m, tuổi 

Pleistocen muộn-thời muộn (Q1
3.2); 20-40 m, tuổi Pleistocen muộn-thời sớm (Q1

3.1) và 50-80 m, 

tuổi Pleistocen sớm (Q1
1?) [23]. KQBS cho thấy bậc thềm biển cao 2- 4 m (Hình 5) liên quan đến 

đợt biển tiến cực đại trong Holocen. 

 

 

 



 

 
Các dấu hiệu khác: gặp ranh giới bất chỉnh hợp, trong đó các trầm tích có tuổi trẻ 

hơn (Q2
2
2 hoặc Q2

3) phủ trực tiếp trên bề mặt phong hóa laterit loang lố của các trầm tích cổ hơn 



(mQ2
2
1 hoặc amQ2

2
1) như ở LK828a (Kiên Lương); LK 829 (Ấp Cờ Trắng, Hà Tiên); LK 804 

(Rạch Sỏi, Kiên Giang)... hoặc ranh giới chuyển tướng đột ngột tại lỗ khoan 10 (thị xã Sóc Trăng) 

ở độ sâu 10 m; LK218 (Bến Tre) ở độ sâu 4,5 m; LK211 (Long Mỹ, Hậu Giang) ở độ sâu 10 m; 

LK 31 (thành phố Mỹ Tho) ở độ sâu 7,8 m... 

2. Mực nước biển cao nhất trong Holocen 

a) Tuổi và độ cao mực nước biển cao nhất trong Holocen: Trên cơ sở KQBS và tổng hợp 

tài liệu, các tác giả bài báo này cho rằng trong Holocen, biển tiến sau đó thoái và chỉ đạt cực đại 

một lần (hay còn gọi là biển tiến cực đại Flandrian). Torn Tamura và nnk [20] cho rằng biển tiến 

cực đại vào khoảng 6 Ka năm BP trước khi tạo giồng cát ở Tây Bắc thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang khoảng 10 km có tuổi 5.570±260 năm cách ngày nay. Nói cách khác, mực nước biển đạt 

cao nhất trong Holocen xảy ra vào thời gian trước khi biển rút để lại giồng cát cổ này hay biển 

tiến cực đại vào khoảng 6.000 năm cách đây là hợp lý. 

 

 

 



Về độ cao của mực nước biển, ở vùng ĐBSCL tồn tại các ngấn nước biển cổ rõ nét và phổ biến 

ở 3 mức phân bố có độ cao: 0,7-1,3 m; 2,8-3,3 m; 4-4,5 m. Sự có mặt di tích các vỏ sò tại ngấn 

nước biển trong núi đá vôi ở Chùa Hang (tương đương ngấn nước biển ở độ cao 2,8-3,3 m) có tuổi 

tuyệt đối 14c là 3.100+80 năm BP [14], điều này chứng tỏ ngấn nước biển cổ ở độ cao 4-4,5 m phải 

có tuổi trước 3.100+80 năm BP. KQBS cho thấy bậc thềm cao 2-4 m chủ yếu là thềm mài mòn - 

tích tụ, tuổi Holocen giữa (Q22) (Hình 4, 5). Đe tạo thềm tích tụ biển cao 2-4 m thì mực nước biển 

khi đó không thấp hơn 4 m. Trong khi đó, bậc thềm cao 5-15 m thuộc tuổi Pleistocen muộn (Qi3) 

[15], có nghĩa là trong Holocen mực nước biển sẽ thấp hơn 5 m. 

b) Phân bố đường bờ biển cổ thời kỳ mực nước biển cao nhất trong Holocen: 

KQBS ở khu vực Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, đặc biệt là phía sau trường tiều học Võ Thị Sáu (điểm 

khảo sát MH6) thuộc ấp Roọc Đô, xã Vĩnh Trị, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, ở khu vực Gò 

Chim (KT.BM6), xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, đã xác định có lớp cát màu xám sáng, 

độ chọn lọc trung bình đến cao, hệ số bất đối xứng thấp phản ánh môi trường sông-biến (Hình 5), 

phân bố trên gò thấp (độ cao tuyệt đối trên 3,0 m), địa hình gò khu vực Mộc Hoá - Vĩnh Hưng 

phân bố rải rác kéo dài theo phương (170- 350°). Trên các bề mặt các gò gặp lớp bột cát màu xám 

vàng, xám trắng, phân cách với lớp bên dưới rõ ràng. Điều đó chứng tỏ các trầm tích này và bề 

mặt địa hình các gò bị mài mòn và mài mòn - tích tụ là di chỉ để lại của môi trường sông-biển của 

đợt biển tiến cực đại Flandirian và khá phù hợp với độ cao ngấn nước biển cổ ở độ cao 4-4,5 m 

phổ biến ở núi cống Bà Tài, núi Hang Cây Ớt (Hang Cá sấu), Núi Nước (Hình 4, 5 và Ảnh 3, 6). 

Như vậy, có một đợt biển tiến tràn vào đồng bằng sông Cửu Long và dừng lại ở độ cao 4-4,5 

m đủ để tạo nên ngấn nước biển cổ và thềm mài mòn - tích tụ cao 2-4 m. Nếu xét dao động thuần 

tuý mực nước biển ở đồng bằng sông Cửu Long (không xét nâng, hạ kiến tạo) có thể sơ bộ xác 

định đới đường bờ cổ (phân bố ở độ cao từ 4 m trở lên) chủ yếu phân bố ngoài địa phận Việt Nam 

(có thể thuộc Campuchia). Riêng ở khu vực Tp. Hồ Chí Minh, đới đường bờ biển cổ này phân bố 

ở vùng Hóc Môn, Củ Chi ở độ cao từ 4-4,5 m trở lên. 

4. Lịch sử dao động mực nước biển trong Holocen ở ĐBSCL 

Cuối Pleistocen - đầu Holocen (khoảng 9.5 Ka [16, 17]) hoặc 11,7 Ka [10] biển bắt đầu tiến 

vào ĐBSCL trước tiên theo các thung lũng đào khoét. 

Sau đó, biển tiến nhanh vào đất liền với tốc độ khoảng 11,6 mm/năm, trung bình là 7,5 mm/năm 

[8] đến khoảng 8.000 năm BP thì tràn ngập toàn vùng, xâm nhập gần Phnôm Pênh [25], hình thành 

trầm tích Holocen sớm (Q21). Biển tiếp tục tiến và sau đó duy trì mức đứng cao, đạt cực đại ở độ 

cao +4 m đến +4,5 m (Hình 6) vào thời gian xấp xỉ 6.000 năm cách ngày nay. Lúc này, mực nước 

biển tạm thời “ngưng nghỉ”. Di chỉ để lại là các thềm biển cao 2-4 m, tạo ngấn nước cao 4,0-4,5 

m (núi cống Bà Tài, núi Hang Cây Ớt, Núi Nước...) (Ảnh 3, Ảnh 6) và sự phát triển các thành tạo 

trầm tích tuổi Holocen giữa, phần sớm (Q2
2
I) bắt gặp ở hầu hết trong các lỗ khoan trong vùng 

nghiên cứu. Tiếp đến, nước biển từ từ hạ thấp và ngưng nghỉ một thời gian ở vào các khoảng 5,7-

4,5 Ka đến 3,5 Ka năm BP (Hình 6) với di chỉ để lại là thế hệ giồng cát thứ nhất Cai Lậy - Nhị 

Quý và thế hệ giồng cát thứ hai Vũng Liêm - Cầu Kè và trầm tích tương ứng là các trầm tích 

Holocen giữa, phần muộn (Q2
2

2), tướng sông, sông biển lộ ra trên mặt hoặc bị phủ bởi trầm tích 

Holocen muộn (Hình 3). Các ngấn nước biển phổ biến gặp ở Chùa Hang, Núi Nước, Núi Cống 

Bài Tài, Núi Hang Cây Ớt với độ cao mực nước biển từ (+2,8)-(+3,3) m (Ảnh 1-3, Hình 4). 

 

 



 
 
 

  

 

 

Từ 3,5 Ka đến 2,5 Ka năm BP biển tiếp tục lùi dần xen các khoảng dừng, tưcmg ímg (Hình 6). 

Di chỉ đe lại là thế hệ giồng cát cổ thứ ba đại diện là Giồng Trà Vinh - Giồng Trôm (2450±120 

năm BP) [20] với quy mô kéo dài hàng vài chục km và chủ yếu phát triến các trầm tích tuổi 

Holocen muộn, phần sớm gặp phần lớn lộ ra trên mặt (Hình 3) và các ngấn biển cổ còn bắt gặp tại 

Chùa Hang, Núi Cống Bà Tài, Núi Hang Cây Ớt, Núi Bà Đanh, Núi Nước với mức cao độ 0,7-1,3 

m (Ảnh 1-3). 

Trong khoảng từ 2,5-0 Ka năm BP, biển tiếp tục rút từ từ với sự xen kẽ các thời kỳ mực nước 

biển ngưng nghỉ. Di chỉ để lại thế hệ giồng cát thứ tư gặp có khoảng tuổi từ 2,5 Ka năm BP đến 

ngày nay như: Giồng Đình, Giồng Cục (xấp xỉ 1,0 Ka, 1,6 Ka), Giồng Ngũ Lạc tuổi 520±30 năm, 

giồng Long Vĩnh: 290±20 năm; loạt giồng Trường Long Hòa có các tuổi: 178±10 năm, 69±10 

năm, giồng Đông Hải có tuổi 39+10 năm BP [16, 20] ở Trà Vinh; Giồng Ba Tri, Giồng Chôm ở 

Bến Tre; giồng Gò Công (tuổi 0,4 Ka±0,02), Gò Công Tây (1,52 Ka±0,08) ở Tiền Giang và phát 

triến chủ yếu các trầm tích biển Holocen muộn, phần muộn lộ ra trên mặt vùng nghiên cứu... 

Hiện tại mực nước biển đang có xu thế dâng lên với tốc độ trung bình toàn cầu (Vtbtchn) 

khoảng 1,6-1,8 mm/năm (IPCC). Trên cơ sở lịch sử lặp lại cực đại cao độ mực nước biển dâng 

và tốc độ trung bình toàn cầu cho phép dự báo độ cao cực đại mực nước biển dâng trong tương 

lai ở ĐBSCL cao nhất chỉ đạt 4,0-4,5m và nếu đạt cao độ này mất ít nhất 2.500 năm tới; nếu xen 

các đợt ngưng nghỉ, ít nhất cần 5.000-6.000 năm nữa. Nếu lặp lại tốc độ mực nước dâng trung 

bình là 7,5 mm/năm từ 10.000 năm BP đến  6.000 năm BP và đế đạt cao độ +4,5 m, ít nhất mất 

600 năm nữa. 

V. KẾT LUẬN 

Trầm tích Holocen ở đồng bằng Sông Cửu Long được đặc trưng mặt cắt kiến trúc thô-mịn, 

mịn-thô xen nhiều vật chất hữu cơ, gồm 5 phân vị địa tầng: Holocen hạ (Q2
1); Holocen trung, phần 

dưới (Q2
2
1); Holocen trung, phần trên (Q2

2
2); Holocen thượng, phần dưới (Q2

3
1); Holocen thượng, 

phần trên (Q2
3

2). Ranh giới là các mặt bất chỉnh hợp và chuyển tướng thô, mịn. Gặp chủ yếu trong 



lỗ khoan (Q2
1 , Q2

2
1) hoặc lộ ra trên mặt (Q2

2
2, Q2

3) với bề dày 0,5-40 m, 1-33 m, 0,8-25 m, 0,5-

22,5m, 0,5-10 m tương ứng. Tổng bề dày trầm tích Holocen không quá 76,8 m với sự tăng cao bề 

dày ở các vùng sụt lún, đào khoét dọc các đứt gãy phương TB-ĐN, kém hơn là phương ĐB-TN. 

Phân lớp chủ yếu là ngang - xiên nghiêng (Q2
1); song song (SS)-xiên chéo (Q2

2
1); lượn sóng ss, đứt 

đoạn, hỗn độn (Q2
2

2); lượn sóng- SS không liên tục (Q2
3

1); SS-không đều, hỗn độn (Q2
3

2) ứng với 

màu sắc thay đổi từ xám trắng, xám xanh, vàng, nâu, đen là chính có nguồn gốc chủ yếu: sông, 

sông- biển, biển, đầm lầy. Tốc độ trung bình lẳng đọng trầm tích: trong suốt Holocen là 5,8 

mm/năm, thay đổi từ nhỏ nhất 0,11- 0,5 mm/năm đến lớn nhất đạt 7,7-11,5 mm/năm với xu thế 

giảm dần từ Holocen giữa cho đến nay. 

Đặc trưng dao động mực nước biển ở ĐBSCL được chia làm 2 vĩ kỳ: từ cuối Pleistocen muộn 

- đầu Holocen sớm đến 6,0 Ka năm BP là vĩ kỳ biển tiến và đạt cực đại cao độ 4,0-4,5 m so với 

mực nước biển hiện tại vào khoảng 6,0 Ka trước đây (BP). Từ 6,0 Ka đến nay là vĩ kỳ biển lùi là 

chính với 04 đợt biển dừng. Di chỉ đế lại là 04 thế hệ giồng cát cổ với tuổi cách ngày nay: 1) từ 

4.5-5,7 Ka; 2) từ 3,5-2,5 Ka; 3) từ 2,5 Ka đến 1,5 Ka và 4) từ 1,5 Ka đến nay với cao độ mực nước 

biển ứng với đợt 2 và đợt 3 là 2,8-3,3 m, 0,7-1,3 m. Biển lùi đợt 1 (tuổi 4.5-5,7 Ka năm BP) và đợt 

4 (tuối 1,5 Ka đến nay) vẫn chưa rõ di chỉ ngấn biến để lại, có lẽ do tốc độ biển lùi nhanh hoặc 

hàm lượng acid trong nước biển giảm? Vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu. 

Hiện tại mực nước biển có xu thế dâng lên, dự báo cực đại mực nước biển dâng trong tương 

lai ở ĐBSCL cao nhất chỉ đạt 4,0-4,5 m và mất ít nhất 2500 năm tới; nếu xen các đợt ngưng nghỉ, 

ít nhất cần 5.000-6.000 năm nữa và tối thiểu cần 600 năm nữa nếu tốc độ dâng lặp lại là 7,5 

mm/năm. Điều này có nghĩa trong khoảng 100 năm tới ở ĐBSCL mực biển sẽ dâng thêm 0,75 m. 

Lời cảm ơn: Bài báo này là một phần kết quả của dự án: “Điều tra, đánh giá địa động lực hiện 

đại để hoàn thiện kịch bản biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp thích ứng ở đồng bằng Sông Cửu 

Long” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu (MTQBĐKH) được 

Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt và triển khai từ 2012 đến 2015. Tập thể tác giả xin chân 

thành cảm ơn! 
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